
STT MSSV HỌ TÊN LỚP THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM Ghi chú

1 1721038 BÙI NGỌC THẮNG CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

2 1720169 CAO MINH PHÁT CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

3 1715093 CAO PHÚ MINH ĐỨC CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

4 1790083 ĐÀM THỊ PHƯƠNG NGHI CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

5 1719024 HÀ MINH CHÂU CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

6 1719115 HỒ HIẾU MINH CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

7 1715040 HOÀNG THỊ QUỲNH AN CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

8 1720038 HUỲNH DŨNG CƯỜNG CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

9 1715379 HUỲNH QUỐC TUẤN CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

10 1713016 K` Công CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

11 1714382 KIỀU THỊ THỦY CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

12 1715224 LA DƯƠNG SONG NHI CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

13 1723013 LÊ MẠNH CƯỜNG CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

14 1718070 Lê Minh Trí CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

15 1711277 LÊ NGỌC QUẾ TRÂM CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

16 1720208 LÊ TRỌNG TÀI CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

17 1719164 LÊ VĂN SĨ CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

18 1715205 LÊ VÕ THANH NGÂN CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

19 1719174 MAI TẤT THẮNG CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

20 1714348 NGUYỄN BÁ NHƯ QUỲNH CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

21 1714201 NGUYỄN HOÀNG DU CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

22 1790150 NGUYỄN HOÀNG NHẬT VY CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

23 1618035 NGUYỄN HỮU HOÀNG  ĐỨC CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

24 1711164 NGUYỄN LÊ BẢO MINH CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

25 1715354 NGUYỄN MAI DIỄM TRANG CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

26 1790021 NGUYỄN NGỌC LAN ANH CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

27 1715347 NGUYỄN NGỌC MỸ TRÂN CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

28 1615378 NGUYỄN NGỌC TÚ  TRÂM CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

29 1715372 NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

30 1720214 NGUYỄN THANH TÂM CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC
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31 1717181 NGUYỄN THỊ ÁI UYÊN CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

32 1511031 NGUYỄN THỊ CHINH CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

33 1718244 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

34 1615392 NGUYỄN THỊ THANH  TRÚC CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

35 1717154 NGUYỄN THÔNG CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

36 1711227 NGUYỄN TIẾN QUYẾT CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

37 1723032 NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

38 1720069 NGUYỄN VÕ HOÀNG DUY CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

39 1611176 PHẠM MINH  NHẬT CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

40 1722116 PHẠM TRẦN BẢO THƯ CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

41 1715060 PHAN ĐẠI BẮC CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

42 1612776 PHAN VĂN ANH  TUẤN CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

43 1715286 THÔI BÁ THÀNH CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

44 1719072 THƯỢNG THÁI HIẾU CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

45 1790060 TRẦN GIA KHANG CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

46 1719078 TRẦN HẢI HƯNG CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

47 1720222 TRẦN LÊ CÔNG THÀNH CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

48 1720265 TRẦN NHƯ MINH VŨ CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

49 1720267 TRẦN NHỰT TRƯỜNG CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

50 1711143 TRẦN VĂN LÂM CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

51 1722103 VÕ THỊ BÍCH QUY CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC

52 1715332 VŨ HOÀNG MAI THY CKI_BS 13g00 - 16g30, Chủ nhật ( 11/4/2021) C33, NVC


